	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 89/NQ-HĐND
	Vĩnh Long, ngày 14 tháng 12 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 227/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đằng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Tổng số công trình, dự án cần phải thu hồi đất là 81 công trình, dự án với tổng diện tích đất thu hồi là 8.817.074,5 m2.

(Kèm theo Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Vĩnh Long;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin VP.Đoàn ĐBQH&HĐND;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Bùi Văn Nghiêm
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H, D ự  ÁN CẦN THU HÒI ĐÁT TRONG NĂM 2023 
N ĐỊA BÀN TỈNH VỈNH LONG



'D ngày 14 tháng 12 năm 2022 cùa Hội dồng nhân dân tinh i'Tnh



S T T T e n  C o n g  t r i n h ,  d ự  á n



D iệ n  t í c h  



s ử  d ụ n g  



( m 1)



Đ ị a  d i c m  t h ụ c  h i c n



-  , c i í = = = = = = = ^ r ?



S ử  d u  t ừ  c á c  l o a i  d ầ t  ( in * ) H ì n h  t h ứ c  s ử  d u n g



L o ạ i  n g t ó n  



v o n  đ ầ u  tư :  



T W ,  c ũ a  



T i n h ,  h u y< £n , 



x ă ,  n g u ó n  



k h á c



V ă n  b â n  li<Jn q u a n  c h ủ  t r ư ơ n g  



d ầ u  t ư ,  b ố  t r í  v ố n



C ỏ  



c h ủ  



t r ư ơ n g  



đ à u  t ư



D ự



k ic n  b ố  



t r i  v ố n  



t r o n g  



n ă m  



2 0 2 3



P h ù  h ợ p  



v ớ i  q u y  



h o ạ c h  



s ử  d ụ n g  



đ a t  đ e n  



n á m  



2 0 3 0



G h i  c h úX à ,  p h ư ờ n g ,  th ị  



t r ấ n



\



H u y ệ n ,  th ị  x â , 



t h à n h  p h ố



c á t  n ô n g  n Ạ i ộ p



Đ ấ t  p h i  n ô n g  



n g h iệ p



Đ ấ t



c h ư a



s ử



d ụ n g



( đ ấ t



b á i



b ồ i )



G ia o



đ ầ t



T h u c



d á t



C h u y c n  



m ụ c  



d i c h  s ử  



d ụ n g  



d ầ t



Đ ơ n  v{ đ ả n g  k ỷ



5 7



T ổ n g  s ổ



T r o n g  đ ó



Đ i t  t r ổ n g  lú a
Đ ấ t  t r ổ n g  



c à y  lâ u  n á m



C á c  lo a i  



d ấ t  k h á c  



t - o n g  n h ỏ m  



d ầ :  n ô n g  



n g h iệ p



T O À N  T Ĩ N H 8 .8 1 7 .0 7 4 .S 6 . 8 6 3 .1 6 3 .1 3 . 5 3 C . 1 8 5 J 5 . 1 4 2 . 1 4 2 , 8 1 9 0 .8 3 5 .0 1 . 9 5 3 .9 1 1 .4 -



A
C Õ N G  T R Ì N H ,  D ự  Á N  s ử  D Ụ N G  V Ỏ N  



N G Â N  S Á C H  N H A  N Ư Ớ C
2 .7 4 9 .5 7 6 ,9 1 .7 0 5 .3 8 1 ,0 6 0 5 .6 9 2 ,3 9 9 2 . 8 5 3 , 7 1 0 6 .8 3 5 ,0 1 . 0 4 4 .1 9 5 ,9



I C Ó N G  T R Ì N H ,  D ự  Á N  C Á P  T Ì N H 2 . 3 0 8 . 3 6 9 , 0 1 . 3 2 1 .0 0 9 .5 4 3 1 .0 9 2 .3 7 8 5 .6 8 2 ,2 1 0 4 .2 3 5 .0 9 8 7 .3 5 9 .5 -



1



Đ ư ờ n g  l ừ  Q u ố c  lộ  5 3  -  K h u  C ô n g  n g h iệ p  H ò a  P h ú  



( Đ ư ờ n g  t i n h  9 0 9 B )  - Đ ư ờ n g  P h ú  L ộ c  B ầ u  G ố c  -  



Q u ố c  lộ  1 t i n h  V ĩn h  L o n g



1 1 .1 5 0 ,0 P h ư ờ n g  3 T P  V ĩn h  L o n g S ò  g i a o  th õ n g  v â n  tá i 7 .6 5 0 ,0 7 .6 5 0 ,0 3 .5 0 0 ,0 X T W  +  t i n h



Q u y c t  đ ịn h  s ố  1 8 3 7 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 3 /7 /2 0 2 1 ;  6 2 8 /Q Đ - U B N D  



n g a v  3 1 / 3 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  tin h



X X X



2



3



Đ ư ờ n g  l ử  Ọ u ổ c  lộ  5 3  -  K h u  C ô n g  n g h iệ p  H ò a  P h ú  



( Đ ư ờ n g  t í n h  9 0 9 B )  * Đ ư ờ n g  P h ú  L ộ c  B ầ u  G ố c  -  



Q u ố c  lộ  1 t i n h  V ĩn h  L o n g



3 3 7 . 5 0 5 . 0



x a  P h ư ớ c  H ậ u , x a  
L ộ c  H ó a .  x a  H ò a  



P h ú



L o n g  H ồ S ở  g i a o  t h ô n g  v ậ n  tà i 3 3 7 .5 0 5 ,0 1 6 5 .1 0 0 ,0 1 7 0 .0 0 5 .0 2 4 0 0 . 0 X T W  +  t ìn h



Q u y ế t  đ ịn h  s ố  1 8 3 7 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 3 /7 /2 0 2 1 ;  6 2 8 /Q Đ - U B N D  



n g á y  3 1 / 3 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  t in h



X X X



Đ ư ờ n g  lừ  Ọ u ố c  lộ  5 3  -  K h u  C ô n g  n g h iệ p  H ò a  P h ú  



( Đ ư ờ n g  t i n h  9 0 9 B )  -  Đ ư ờ n g  P h ủ  L ộ c  B ầ u  G ố c  - 



Ọ u ố c  lộ  1 t i n h  V ĩn h  L o n g



1 2 .5 9 9 .0 X â  P h ủ  L ộ c T a m  B in h S ở  g i a o  t h ô n g  v ậ n  t ã i 8 3 9 9 , 0 3 .0 1 0 ,0 5 .3 8 9 ,0 4 .2 0 0 ,0 X T W  +  t in h



Q u y ế t  đ ịn h  s ắ  1 8 3 7 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 3 /7 /2 0 2 1 ;  6 2 8 /Q Đ - U B N D  



n g á y  3 1 / 3 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  t in h



X X X



4 B c n  x c  V ĩn h  I x rn g  ( G i a i  đ o ạ n  1) 2 2 . 1 9 3 . 0 P h ư ờ n g  8 T P  V ĩn h  L o n g S ở  g i a o  t h ô n g  v ậ n  tà i 9 .3 0 0 ,0 ; . 9 0 0 . 0 7 .4 0 0 ,0 1 2  8 9 3 ,0 X T in h
Q u y Ể t d i n h  s ổ  2 9 1 8 /Q Đ - U B N D  



n g á y  2 9 / 1 0 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h
X X X



5
C ầ u  v à  Đ ư ờ n g  đ c n  t r u n g  lẲ m  x ả  N h o m  B in h ,  h u y ệ n  



T r à  Ô n
1 1 5 .8 8 7 ,8



x a  T r à  c ỏ n ,  T h ở i  



H o ả
T r à  Ô n S ở  g i a o  t h ô n g  v ậ n  tá i 2 3 .0 8 7 ,8 2 .9 5 7 .8 2 0 .1 3 0 ,0 9 2 . 8 0 0 . 0 X T W  +  t in h



Q u y c t  đ ịn h  2 0 9 4 /Q Đ - Ư B N D  n g à y  



0 5 /8 /2 0 2 1  c ủ a  Ư B N D  t in h
X X X



6
Đ ư ờ n g  T h ế  H a n h ,  th ị  t r ấ n  V ù n g  L ic m ,  h u y ê n  V ũ n g  



L iê m ,  t i n h  V ĩn h  L o n g
3 0 . 6 5 3 , 0 T T .  V ũ n g  L iê m V ù n g  L ic m S ở  g i a o  t h ô n g  v ậ n  tà i 2 7 . 1 0 0 ,0 2 . 3 0 0 ,0 2 4 . 8 0 0 ,0 3 . 5 5 3 ,0 X T in h



Q u y c t  d i n h  s ố  2 4 5 0 /Q Đ - Ư B N D  



n g à y  1 6 /9 /2 0 2 1  c ủ a  U B N D  t in h
X X X



7 Đ ư ờ n g  v à n h  đ a i  I, h u y ệ n  V ũ n g  L iê m 1 3 1 .7 0 0 ,0



X ã  T r u n g  T h à n h  



Đ ô n g ,  T T .  V ù n g  



L iê m ,  x ầ  T r u n g  



T h à n h



V ủ n g  L ic tn S ở  g i a o  t h ô n g  v ậ n  tá i 1 2 4 .3 0 0 ,0 3 4 . 8 0 0 ,0 5 9 . 0 0 0 ,0 3 0 .5 0 0 ,0 7 .4 0 0 ,0 X T in h
Q u y c t  đ ị n h  s ố  2 4 5 1 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 6 /9 /2 0 2 1  c ủ a  Ư Đ N D  t in h
X X X



----------------------- t l



k i



8
K c  c h ố n g  s ạ t  l ở  b ờ  s ô n g  L o n g  H ồ , k h u  v ự c  



P h ư ờ n g  1 . p h ư ờ n g  5
1 3 .5 0 0 .0 P h ư ờ n g  5 T P  V in h  L o n g



S ở  N ô n g  n g h iệ p  v ả  P h á t  



t r i c n  n ô n g  th ô n
2 .4 0 0 ,0 2 .4 0 0 ,0 11.1 0 0 ,0 X T W  +  tr â h



Q u y c t  d in h  s ố  1 0 2 6 /Q Đ - U B N D  



n g á y  7 / 5 / 2 0 1 9  c ủ a  U B N D  t in h
X X X



- t e c



V



9
K ỏ  c h ố n g  s ạ t  l ờ  b ờ  s ô n g  T iề n  ( Đ o ạ n  t ừ  s ô n g  C á i  



Đ ô i  d c n  B c n  p h â  M ỳ  T h u ậ n  c u ) ,  p h ư ờ n g  T â n  H ò a ,  



T P V L ,  t ỉ n h  V ĩn h  L o n g



1 0 1 .9 0 0 ,0
p h ư ờ n g  T â n  H ò a ,  



T â n  H ộ i
T P  V ĩn h  L o n g



S ở  N ô n g  n g h iệ p  v à  P h á t  



t r i c n  n ô n g  th ô n
5 5 .6 0 0 .0 5 5 . 6 0 0 , 0 4 6 .3 0 0 .0 X T ìn h



Q u y ổ t  d in h  s ố  2 6 5 0 /Q Đ -  



Ư B N D n g à v  4 / 1 0 /2 0 2 1  c ủ a U B N D  



t ỉn h



X X X
■ \



10 Đ c  b a o  s ô n g  M ă n g  T h í t ,  t i n h  V ĩn h  L o n g  ( g ia i  



đ o ạ n  2 ) ,  h ạ n g  m ụ c  K c  th ị  t r ấ n  T r ả  Ô n  ( b ổ  s u n g  



th ử a  1 4 6 - 1 ,  t ờ  b ả n  d ồ  s ổ  1 5 ,  d iệ n  t í c h  5 0 .2 m 2 )



5 0 ,2 T h |  t r ấ n  T r à  Ô n T r à  Ô n
S ỡ  N ô n g  n g h iệ p  v à  P h á t  



t r i ể n  n ô n g  th ô n
5 0 .2 5 0 ,2 X T\v + t r á h



N g h ị  q u y ế t  2 9 7 / N Q - H Đ N D  n g à y  



0 9 /4 /2 0 2 1  c ù a  H Đ N D  t in h
X X X T h u  h ồ i b ổ  s u n g  5 0 .2  m 2



11
H c  th ố n g  th ủ y  lợ i  c ồ n  L ụ c  S ỹ .  h u y ệ n  T r à  Ô n . t in h  



V ĩn h  L o n g  ( g i a i  đ o a n  2 )
3 3 7 .3 5 2 , 0



X â  L ụ c  S ĩ  T h à n h .  



P h ú  T h à n h
T r à ố n



S ỡ  N ô n g  n g h iệ p  v à  P h á t  



t r i ể n  n ô n g  th ô n
5 4  6 8 2 ,0 5 3 . 8 3 2 . 0 8 5 0 ,0 2 8 2 .6 7 0 ,0 X T W  + t in h



Q u y ế t  đ ịn h  s ổ  1 0 7 9 /Q Đ - Ư B N D  



n g â y  0 1 / 6 / 2 0 2 2  c ủ a  Ư B N D  tin h
X X X



1 2
Đ c  b a o  s ô n g  M ả n g  T h í t  t í n h  V ĩn h  L o n g  ( g ia i  d o a n  



2 )
8 0 0 ,0 X ã  Q u ớ i  A n V ũ n g  L ic m



Sờ N ô n g  n g h iệ p  và P h á t  



t r i c n  n ô n g  th ô n
8 0 0 ,0 * T W  + tm h



Q u y ế t  d i n h  s ố  1 8 3 8 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 8 /8 /2 0 1 7  v à  9 6 5 / Q Đ -  



U B N D  n g à y  2 9 /4 /2 0 2 1  c ủ a  



U B N D  tin h



X X X



13



H ạ  t ầ n g  p h ụ c  v ụ  s à n  x u ấ t  n ô n g  n g h iệ p  k h u  v ự c  



B in h  N in h  - N g ồ i  T ứ  - L o a n  M ỳ . h u y ệ n  T a m  B in h  



( H a n g  m ụ c :  c ầ u  S ô  P h a )



2  1 2 4 .9 X ã  B ì n h  N in h T a m  B in h
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  N N & P T N T
9 2 6 .5 9 2 6 ,5 1 .1 9 8 .4 X T W



Q u y ế t  d ịn h  s ố  2 5 7 8 /Q Đ - U B N D  



n g a y  1 4 /1 0 /2 0 1 9  c ủ a  Ư B N D  t in h
X X X



D ự  k ic n  b ố  ư t  v o n  ư o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  V â n  b á n  d â n g  k ý  



c ủ a  B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  N N & .P T N T



14



Đ ầ u  tư  h a  t ầ n g  p h ụ c  v ụ  s á n  x u ẳ t  N ô n g  n g h ic p  k h u  



v u c  T X .B in h  M in h  v à  h u y ệ n  T a m  B in h  ( c ầ u  Ô n g  



B à y )
1 .4 4 3 ,2 X ă  P h ủ  T h ịn h T a m  B in h



B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  ư i n h  N N & P T N T
5 0 0 ,0 5 0 0 ,0 9 4 3 .2 X T W  +  tĩm h



Q u y ế t  d in h  2 6 3 4 /Q Đ - U B N D  n g à y  



2 8 / 1 0 / 2 0 1 6  v ả  2 1 4 0 /Q Đ - Ư B N D  



n g à y  1 1 /8 /2 0 2 1  c ủ a  U B N D  tin h



X X X



15



K è  c h ố n g  s ọ t  l ở  b ỡ  s ô n g  c ổ  C h i c n  ( d o a n  t ừ  d â u  C ủ  



l a o  A n  B in h  d c n  p h à  A n  B i n h ) ,  x à  A n  B in h ,  h u y ệ n  



L o n g  H ồ



2 9 1 .5 0 0 ,0 X ã  A n  B i n h L o n g  H ồ
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  N N & P T N T
5 4  7 0 0 .0 4 5 .4 0 0 .0 9 .3 0 0 .0 2 3 6 .8 0 0 ,0 X T W  +  t in h



Q u y c t  d in h  s ố  2 9 0 2 /Q Đ - U B N D  



n g á y  2 9 / 1 0 / 2 0 2 0  c ú n  U B N D  tin h X X X



1 6
H T T L  T h a n h  Đ ứ c  - L o n g  M ỹ  h u y ệ n  L o n g  H ồ  v à  



h u y ê n  M a n g  T h i t
1 5 3 .3 0 0 .0 x a  M ỹ  A n M a n g  T h í t



B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  N N & P T N T
1 0 2 .5 0 0 ,0 3 4  1 0 0 ,0 5 3 . 1 0 0 .0 15  3 0 0 .0 5 0 .8 0 0 ,0 X T W



Q u y c t  đ ị n h  s ố  7 0 6 /Q Đ - U B N D  



n g a y  8 / 4 / 2 0 2 2  c ủ a  Ừ B N D  tin h
X X X











S T T T e n  C o n g  t r ì n h ,  d ự  á n



D iỹ n  t í c h  



s ử  d ụ n g  



( n i )



Đ ịa  d i e m  t h ự c  h i ê n



Đ ư n  v ị  d ă n g  k ý



S ừ  ( lu B i!  l ừ  c á c  l o a i  I l á l  ( m 1) H ì n h  t h ứ c  s ử  d ụ n g



L o ạ i  n g u ồ n  



v ố n  d ầ u  tư :  



T \ v ,  c ủ a  



T ì n h ,  h u y ỹ n ,  



x a ,  n g u ồ n  



k h á c



V ă n  b à n  HOn q u a n  c h ủ  t r ư ơ n g  



d ầ u  t ư ,  b ố  t r ỉ  v ố n



C Ó  



c h ủ  



t r ư ơ n g  



d ầ u  t ư



D ự
k i c n  b u  



t r í  v ố n  



t r o n g  



n ă m  



2 0 2 3



P h ù  h ợ p  



v ớ i  q u y  



h o ạ c h  



s ử  d ụ n g  



d ẳ t  l i e n  



n ă m  



2 0 3 0



G h i  c h úx a . p h ư ờ n g ,  th ị  



t r ấ n



H u y ệ n , th ị  x à . 



t h à n h  p h ố



c ấ t  n ô n g  n g h iệ p



Đ ấ t  p h i  n ô n g  



n g h iệ p



Đ ắ t



c h ư a



d ụ n g



( d ắ t



b ẵ i



b ồ i )



G ia o



đ ấ t



T h u c



đ ấ t



C h u y ể n  



m ụ c  



đ i c h  s ử  



d ụ n g  



d ầ t



T e  n g  s ố



T r o n g  d ó



Đ ấ t  tr ò r .g  lú a
Đ ấ t  b ổ n g  



c â y  lâ u  n á m



C á c  lo a i  



d ầ t  k h ắ c  



b o n g  n h ó m  



d ấ t  n ô n g  



n g h iệ p



1 7



Đ e b a o  s ô n g  M ả n g  T h i t ,  t i n h  V ĩn h  L o n g  ( g ia i  d o q n  



2 )



-  K è  th ị  b ắ n  T a m  B in h  7 7 m  X 3 0 m  * 2 . 3 1 0 m J; 



C ố n g  h ờ  Ỏ n g  N a m ;  c ố n g  h ở  Ỏ n g  C ớ ,  c ố n g  S ô c  



T r o ,  C ố n g  P a ty d o ,  c ổ n g  Ô n g  Đ ộ , c ố n g  T a m  B in h ,  



Đ ê  b a o  tu y ế n  k c n h  X á n g



- T u y c n  d e  b a o  đ o ạ n  từ  K è  c h ợ  B a  P h ố  d e n  c ầ u  S ó c  



T r o :  3 0 0 0 m  X l o m  -  3 0 .0 0 0 111 '



3 7 .6 6 9 ,4



T h ị  b ấ n  T a m  B ìn h ,  



x à  B in h  N in h .  H ò a  



T h a n h ,  T ư ở n g  L ộ c ,  



H ò a  H iệ p ,  M ỳ  



T h ạ n h  T r u n g



T a m  B in h
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



o ô n g  t r ì n h  N N & P T N T
3 7 .6 6 9 ,4 3 7 .6 6 S .4 X



T W  +  t in h



Q u y ế t  d in h  s ố  1 5 7 1 /Q Đ - U B N D  



n g a y  2 1 / 7 / 2 0 2 0 ;  3 2 8 3 /Q Đ - U B N D  



n g a y  2 9 /1 1 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  tìn h
X X X



1 8



H ạ  t ầ n g  p h ụ c  v ụ  s ả n  x u ắ t  n ô n g  n g h iệ p  k h u  v ự c  



B in h  N in h  -  N g ã i  T ứ  -  L o a n  M ỹ , h u y ệ n  T a m  B in h  



( C ổ n g  >  3 ,5 m :  5 0 m  X 9 0 m  “  4  5 0 0 m 2 ( c ồ n g  h ờ
4 . 5 0 0 ,0 X ã  B i n h  N in h T a m  B in h



B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ò n g  t r i n h  N N & P T N T
4 .5 0 3 ,0 4 .5 0 C .0 X T W



Q u y ế t  d in l t  s ố  2 5 7 8 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 4 /1 0 /2 0 1 9  c ủ a  U B N D  t in h
X X X



D ư  k iế n  b ố  t r í  v ố n  b o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  V ả n  b ả n  d á n g  k ý  



c ủ a  B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  b i n h  N N & P T N T



1 9
N â n g  c a p  H T T L  M ỹ  L ộ c  -  M ỹ  T h ạ n h  T r u n g  -  L o n g  



P h ú  -  S o n g  P h ủ  - H ò a  L ộ c ,  h u y ệ n  T a m  B in h
4 5 8 . 8 4 9 , 0



X ả  M ỷ  L ộ c .  M ỳ  



T h a n h  T r u n g ,  L o n g  



P h ú ,  S o n g  P h ủ ,
T a m  Đ in h



B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  N N & P T N T
2 5 0 .7 0 2 .0 3 7 ,5 6 1 ,0 1 6 7 .2 5 6 .0 4 5 . 8 8 5 ,0 2 0 8 .1 4 7 .0 X T W  +  t in h



Ọ u y c t  d in h  s ố  4 6 /Q Đ - U B N D ,  



n g à y  1 1 /0 1 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  t ín h
X X X



20



21



22



Đ à u  t ư  h í  t i n t ;  p h ụ c  v ụ  s à n  x u á t  N ô n g  n g h iệ p  k h u  



v ự c  T X .B in h  M in h  v á  h u y ệ n  T a m  B i n h  ( c ó n g  M ù  



Ư  2 )



5 .1 7 6 ,0 X ẵ  P h ủ  T h ịn h T a m  B in h
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  N N & P T N T
5 .1 7 5 .0 5 .1 7 Í .O X T W  + t ín h



Q u y c t  đ ịn h  2 6 3 4 /Q Đ - U B N D  n g à y  



2 8 /1 0 / 2 0 1 6  v á  2 1 4 0 /Q Đ - Ư B N D  



n g á y  1 1 /8 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h
X X X



Đ à u  t u  h a  tà n g  p lm c  v ụ  s â n  x u á t  N ô n g  n g h ic p  k h u  



v ụ c  T X .B ìn h  M in h  v à  h u y c n  T a m  B i n h  ( c ó n g  M ù



u i )
5 .4 1 7 ,8 X à  M ỹ  T h u ô n B i n h  T â n



B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r ì n h  N N & P T N T
3 .4 1 7 .8 400.0 3 .0 1 7 . 8 2.000,0 X T W  + t ì n h



Q u y c t  đ ịn h  2 6 3 4 /Q Đ - Ư B N D  n g à y  



2 8 /1 0 / 2 0 1 6  v ả  2 1 4 0 /Q Đ - U Đ N D  



n g á y  1 1 /8 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h



X X X



Đ ê  b a o  c h ổ n g  n g ậ p  t h à n h  p h ố  V ĩn h  L o n g  -  K h u  



v ự c  s ô n g  C á i  C á  ( Đ o a n  tir  c ầ u  L ộ  d e n  r a c h  T â n  



H ữ u )



9 6 ,3 P h ư ờ n g  2 T P  V ĩn h  L o n g
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r ì n h  N N & P T N T
9 S ,3 9 6 ,3 X T in h



Q u y ế t  d in h  s ố  1 2 3 0 /Q Đ - U B N D  



n g a y  0 7 / 6 / 2 0 1 7  c ủ a  U B N D  t in h
X X X T h u  h ổ i  b ổ  s u n g  9 6 ,3  m 2



2 3



Đ ê  b a o  s ô n g  M ã n g  T h i t  t i n h  V ĩn h  L o n g  ( g ia i  d o ạ n  



2 ) :
- H a n g  m ụ c : K è  c h ợ  T â n  A n  L u ỏ n g :  4 0 m  X 2 0 9 m  -  
8  3 6 0  m 2



8 4 0 0 . 0 x a  T â n  A n  L u ô n g V ũ n g  L iê m
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  N N & P T N T
8 4 0 0 , 0 8 .4 0 0 ,0 X T W  + t i n h Q u y c t  d ịn l t  s ố  8 6 2 /Q Đ - U B N D  



n g à y  0 5 / 5 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  t in h
X X X



2 4



H ệ  th ố n g  th ủ y  lợ i  n g ủ n  m ặ n ,  t i c p  n g ọ t  k h u  v ự c  



h u y ệ n  V ũ n g  L iê m , tin ỉ i  V ĩn h  L o n g , g ồ m  



* C á c  c ố n g  h ở :



-  C ố n g  M ỹ  Đ à o  (C ố n g  >  5 m : 7 0 m  X 8 ()m  ■ 5 .6 0 0  



m 2 ) .



- C ố n g  T ổ n g  P h i ,  c o n g  L á i  H ò n  ( C ố n g  > 7 ,5  m  : 
8 ơ m  X 9 0 m  “ 7 .2 0 0  m 2  X 2  c ố n g  “  1 4 .4 0 0  m 2 ) .



- C ố n g  M â y  P h ố p ,  c ồ n g  M ư ớ p  s á t ,  c ồ n g  R u ộ t  



N g ự a  ( C ố n g  1 0 n v  8 0 m  X 1 0 0 m  * 8 .0 0 0  m 2  X 3 



c o n g  “  2 4 .0 0 0  m 2 )



4 4 . 0 0 0 ,0



X ả  T r u n g  H iệ p ,  



T r u n g  H ic u ,  T r u n g  



A n . H ic u  T a u ô n



V ù n g  L iê m
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ó n g  t r ìn h  N N & P T N T
4 4  0 0 0 ,0 4 4 . 0 0  ) ,0 X T W  + t i n h Q u y ế t  d in h  s ố  2 1 3 5 /Q Đ - U B N D  



n g a y  1 l / 8 / 2 0 2 1 c ú a  U B N D  t in h



X X X



2 5
X â y  d ự n g  T r u  s ở  lả m  v iệ c  Đ ả n g  b ộ  k h ố i  c á c  c ơ  



q u a n ,  d o a n h  n g h iệ p  v à  B a n  T u y c n  g iá o  T in h  ủ y
2 .9 5 8 ,8 P h ư ờ n g  9 T P  V ĩn h  L o n g



B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ô n g  t r i n h  D D & C N  t in h
1 000,0 l . o c o . o 1 .9 5 8 .8 X T in h



Q u y c t  đ ịn h  s ổ  1 1 1 5 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 4 /5 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h
X X X



2 6 N h à  th i  d ầ u  d a  n â n g  t i n h  V ĩn h  L o n g 2 4  9 0 0 ,0 P h ư ờ n g  2 T P  V ĩn h  lx > n g
B a n  Q L D A  Đ T X D  c á c  



c ò n g  b ỉ n h  D D & C N  t in h
5 .5 0 0 .0 5 .5 C 0 .0 1 9 .4 0 0 ,0 X T in h



Q u y c t  đ ịn h  s ố  2 9 4 5 /Q Đ - U B N D  



n g à y  3 0 /1 0 / 2 0 2 0  c ù a  U B N D  tin h
X X X



2 7 H ộ  th o n g  c á p  n ư ớ c  tá p  t r u n g  h ê n  x ả  M ỳ  A n  3 1,200.0 X ả  M ỳ  P h ư ớ c M a n g  T h í t
T r u n g  t â m  n ư ớ c  s a c h  v à  



V S M T  N T  t in h  V ĩn h  L o n g
8 0 C .0 8 0 0 .0 4 0 0 .0 X T in h



Q u y c i  d m h  s ố  1 5 5 5 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 8 /6 /2 0 2 1  c ủ a  U B N D  t in h X X X



2 8 K h u  l iê n  h ợ p  x ử  lý  c h ấ t  t h ã i  H ò a  P h ú 1 4 8 .0 3 7 .0 X à  H ò a  P h ủ L o n g  H ồ
T ru n g  l â m  p h á t  t r iề n  q u ỹ  



d ắ t  t i n h
1 4 8 ,0 3 7 ,0 1 4 3  0 3 7 ,0 X T in h



Q u y c t  d in h  s ố  8 3 4 /Q Đ - U B N D  



n g a y  0 9 / 4 / 2 0 2 1 , 1 2 1 9 /Q Đ - U B N D  



n g á y  2 4 /5 /2 0 2 1  c ứ a  U B N D  t in h



X X X



2 9
M ờ  r ộ n g  T r ư ờ n g  Đ ạ i h ọ c  S ư  p h o m  K ỳ  th u á t  V ĩn h  



L o n g
3 .5 0 6 ,6 P h ư ờ n g  2 T P  V in h  L o n g



T r ư ờ n g  Đ a i  h ọ c  S ư  p h a m  



K ỹ  th u ậ t  V ĩn h  L o n g
3 .0 1 0 ,5 3 .0 1 0 ,5 4 9 6 ,1 X T W



Q u y c t  đ ị n h  s ố  8 3 6 /Q Đ - L Đ T B X H  



n g á y  2 1 / 7 / 2 0 2 1 ;  1 6 3 5 /Q Đ -  



L Đ T B X H  n g à y  1 4 / 1 1 /2 0 1 8  c ủ a  



B ộ  L Đ T B & X H



X X X



D ự  k iế n  b ố  b i  v ố n  b o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  V ã n  b à n  d á n g  k ý  



c ủ a  T r u ờ n g  Đ ạ i  h ọ c  S ư  p h a n t  



K ỹ  th u ậ t  V ĩn h  L o n g



I I C Ô N G  T R Ĩ N H ,  D ự  Á N  C Ả P  H U Y Ệ N 4 4 1 .2 0 7 ,9 3 8 4 .3 7 1 ,5 1 7 4 .6 0 0 ,0 2 0 7 .1 7 1 ,5 2 .6 (H ), 0 5 6 .8 3 6 ,4











S T T T e n  C ô n g  t r ì n h ,  d ự  á n



D iệ n  t í c h  



s ử  d ụ n g  



( m 1)



Đ ị a  d i e m  t h ụ t  h i ệ n



Đ ơ n  v ị  đ ă n g  k ý



S ử  d i m e  l ừ  c á c  l o a i  đ á t  ( m 1) H ì n h  t h ứ c  x ử  d u n g



L o ạ i  n g u ồ n  



v ố n  d ầ u  t ư :  



T Y V ,c ủ a  



T i n h ,  h u y ệ n ,  



x ả ,  n g u ồ n  



k h á c



V ă n  b â n  l í n  q u a n  c h ủ  t r ư ơ n g  



d ầ u  t ư ,  b ố  t r í  v ố n



C ỏ  



c h ủ  



t r ư ơ n g  



d ầ u  t ư



D ự



k ic n  h ố  



t r í  v ố n  



t r o n g  



n á m  



2 0 2 3



P h ù  h ợ p  



v ớ i  q u y  



h o ạ c h  



s ử  d ụ n g  



đ ấ t  d e n  



n ă m  



2 0 3 0



G h i  c h úX à ,  p h ư ờ n g ,  th ị  



t r ấ n



H u y ệ n ,  th ị  x ả ,  



t h ả n h  p h ố



Đ ấ t  n ô n g  ^ h i ệ p



D ấ t  p h i  l ò n  



n g h ié p
8



B ấ t



c b ư a



s ử



t » n g



x ấ t



x ì )



b ầ ị )



L a n o



4 Ể I



T h u c



d ầ t



C h u y ể n



đ íc h  s ử  



d ụ r g  



d i t



T ổ n g  số



T r o n g  đ ó



Đ á t  ư ồ n g  lú a
Đ ấ t  t r ồ n g  



r â y  l â u  n ả m



C á c  lo ạ i  



đ ấ t  k h á c  



ư o n g  n h ó m  



đ ầ t  n ô n g  



n g h iệ p



3 0
N h à  v à n  h ó a  th e  th a o  c ụ m  ấ p  L o n g  H ư n g  * T h a n h  



H ư n g  - H ư n g  Q u ớ i  -  L o n g  Q u ớ i ,  x ả  T h a n h  Đ ứ c
1 .2 0 0 .0 X à  T h a n h  Đ ứ c L o n g  H ồ B a n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 1 .2 0 0 ,0 1 .2 0 0 .0 X T in h  +  h u y ệ n



Q u y ế t  đ ịn h  s ố  2 1 2 6 / Q Đ - U B N D  



n g à y  1 7 /8 /2 0 2 0  c ủ a  Ư B N D  t in h
X X X



D ự  k ic n  b ổ  t r í  v o n  t r o n g  n ă m  



2 0 2 3  th e o  d ể  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



3 1 T r u n g  l â m  v ă n  h ó a  th e  t h a o  x ã  T h a n h  Đ ứ c 6 .0 0 0 ,0 X à  T h a n h  Đ ứ c L o n g  H ồ B a n  Q L D A  Đ T X D  h u y c n 4 .8 0 0 ,0 4 .8 0 0 ,0 1 .2 0 0 0 X T in h  +  h u y ệ n
Q u y ế t  đ ịn h  s ố  2 1 2 7 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 7 /8 /2 0 2 0  c ủ a  Ư B N D  t in h
X X X



D ụ  k ic n  b ố  tr í  v ố n  t r o n g  n i m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h ị  c ù a  Ư B N D  



h u y ệ n



3 2
T r ư ờ n g  T ic u  h ọ c  th ị  ư ấ n  C á i  N h u m ,  h u y ệ n  M a n g  



T h í t
3 .0 0 0 ,0 T h ị  trẨ n  C á i  N h u m M a n g  T h í t B a n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 5 . 0 0 0 ,0 3 . 0 0 0 ,0 ‘ H u y ệ n



Q u y ế t  d ịn l t  2 0 4 2 /Q Đ - U B N D  n g á y  



3 0 /7 /2 0 2 1  c i a  U B N D  t in h X X X
D ự  k ic n  b ổ  tr í  v ố n  tr o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ủ a  Ư B N D  



h u v c n



3 3 C ô n g  v ic n  t n iy c n  h i n h  h u y ệ n  T a m  B in h 3 1 .0 0 0 ,0 T h ị  Ư ấ n  T a m  B ìn h T a m  B ì n h B a n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 3 1 . 0 0 0 , 0 3 1  0 0 0 ,0 X Đ à i  P T T H
Q u y ế t  d ị n h  s ố  5 3 2 8 /Q Đ - Ư B N D  



n g à y  0 1 / 1 2 /2 0 2 1  c ù a U B N D  t ỉn h
X X X



D ự  k ic n  b ố  tr i  v ố n  ư o n g  n â m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



3 4 T r u n g  tâ m  th e  t h a o  tr u  y e n  h in h  h u y ê n  T a m  B in h 2 .0 0 0 ,0 T h ị  ữ ấ n  T a m  B ì n h T a m  B i n h Đ a n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 2 . « 1 0 ,0 2 .0 0 0 ,0 X Đ à i  P T T H
Q u y ế t  đ ịn h  s ổ  3 3 2 7 / Q Đ - U B N D  



n g à y  0 1 / 1 2 '2 0 2 l  c ủ a  Ư B N D  t in h
X X X



D ự  k ic n  b ố  tr i  v ố n  U o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h ị  c ũ a  U B N D  



h u v c n



3 5 C ầ u  x à  Đ ô n g  T h a n h ,  th ị  x ã  B ì n h  M in h 4 .0 0 0 .0 X â  Đ ô n g  T h a n h T X .  B i n h  M in h
B a n  Q L D A  Đ T X D  th ị  x â  



B i n h  M in h
; . 7 0 0 . 0 6 0 0 .0 2 .1 0 0 ,0 1 .3 0 0 0 X T ìn h  +  th ị  x à



Q u y ế t  đ ịn h  s ố  2 0 7 0 / Q Đ - U B N D  



n g ủ y  1 3 /8 /2 0 2 0  c ủ a  Ư B N D  t in h
X X X



D ự  k ic n  b ố  tr í  v ố n  u o n g  n ă m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



th i  x ã



3 6
Đ ư ờ n g  t ừ  cẲ u N g à  T ư  d e n  d ư ờ n g  t i n h  9 1 0 .  th ị  xà 
B ì n h  M in h



2 5 . 8 0 0 . 0 X à  T h u ậ n  A n T X .  B ì n h  M in h
B a n  Q L D A  Đ T X D  th ị  x à  



B i n h  M in h
2 ^ .4 0 0 ,0 2 1 . 5 0 0 ,0 2 .0 0 0 ,0 9 0 0 ,0 1 .4 0 0 0 X T in h  +  th i  x i



Q u y ế t  d in h  s ố  2 0 6 6 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 3 /8 /2 0 2 0  c ù a  U B N D  t in h
X X X



D ự  k iế n  b ố  t r í  v ố n  ư o n g  n ă m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  Ư B N D  



th ị  xồ



3 7
K h u  t á i  đ ịn h  c ư  d â n  c ư  k h ó m  4 ,  p h ư ờ n g  T h à n h  



P h ư ớ c  (g ia i  đ o ạ n  1)
6  8 0 0 ,0



P h ư ờ n g  T h ả n h  



P h ư ớ c
T X .  B ì n h  M in h



B a n  Q L D A  Đ T X D  t h ị  x ã  



Đ in h  M in h
6 . ( 0 0 , X T h ị  x â



Q u y ế t  d in h  s ó  1 6 1 4 /Q Đ - U B N D  



n g à y  0 6 / 5 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  T X .  



B i n h  M in h



X X X
D ự  k iế n  b ố  t r i  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h ị  c ù a  U B N D  



th ị  x à



3 8
K h u  t á i  đ ịn h  c ư  K h u  c ô n g  n g h iệ p  Đ ô n g  B in h ,  th ị 



x ã  Đ ìn h  M in h  ( g i a i  đ o ạ n  1)
9 0 . 0 0 0 , 0 X ã  Đ ô n g  B i n h T X .  B ì n h  M in h



B a n  Q L D A  Đ T X D  th ị  x a  



B ì n h  M in h
8 . - . 5 0 0 ,0 5 9 .7 0 0 ,0 2 3 .8 0 0 ,0 6 .5 0 0 , X



T ỉn h  ( D o a n h  



n g h iã p  ú n g  



t r ư ớ c )



Q u y c t  d in h  s ố  2 3 1 /Q Đ - U B N D  



n g à y  0 8 / 0 2 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  t in h
X X X



D ự  k ic n  b ố  t r í  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



th ị  x à



3 9



K h u  tá i  d in h  c ư  K h u  c ô n g  n g h iệ p  Đ in h  T â n  ( K h u  



c ô n g  n g h iệ p  G i l im c x  -  V ĩn h  L o n g ,  h u y ệ n  B in h  



T â n ,  t ỉ n h  V ĩn h  L o n g  -  g ia i  đ o ạ n  1)



9 8 . 6 0 0 . 0 T h ị  t r ấ n  T â n  Q u ớ i B i n h  T â n B a n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 9 5 .6 0 0 .0 8 2 . 4 0 0 ,0 1 3 .2 0 0 ,0 l . o o c . o 2 .  .>00 0 X
T in h  ( D o a n h  



n g h iệ p  ứ n g  



t r ư ớ c )



T h ô n g  b á o  s ố  1 2 2 /T B - U B N D  



n g à y  0 1 / 1 0 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  t in h
X X



D ự  k ic n  b ố  trí v ố n  ư o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



4 0 T r ư ờ n g  M ầ m  N o n  2 .  p h ư ờ n g  2 ,  T P V L 5 . 4 7 0 ,0 P h u i m g ỉ T P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 3 . 4 0 0 ,0 2 .9 0 0 ,0 5 0 C .0 2 .1 7 0 0 X T in h  + T P V L



Q u y ế t  d in h  s ố  2 9 3 2 /Q Đ - U B N D  



n g à y  3 0 /1 0 /2 .9 2 0 ;  1 6 8 4 /Q Đ -  



U B N D  r .g à y  0 3 / 7 / 2 0 2 0  c ủ a  



'J B N D  tin h



X X X
D ự  k iế n  b ố  tr i  v ố n  t r o n g  n ă m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  Ư B N Ì T ' 



T p V L



4 1 T r ư ờ n g  M ầ m  N o n  3 ,  P h ư ờ n g  3 ,  T P V L 2 . 8 0 0 , 0 P h ư ờ n g  3 T P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 2 : 8 0 0 ,0 2 .8 0 0 ,0 X T in h  +  T P V L
Q u y c t  đ ịn h  s ố  3 7 5 1 /Q Đ - U B N D  



n g á y  1 5 /7 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  T P V L
X X X



D ự  k ic n  b ố  tr í  v ố n  t r o n g  n à m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h ị  c ủ a  U B N D  



T p V L



4 2 B ả i  đ ậ u  x e  p h ư ờ n g  1. t h à n h  p h ố  V ĩn h  L o n g 1 .9 0 0 ,0 P h ư ờ n g  1 T P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L - 1 .1 0 0 0
*



T P V L



Q u y ế t  d ịn h  s ó  9 3 2 4 / Q Đ - U B N D  



n g a y  0 7 / 9 ,2 0 2 1  c ù a  U B N D  T P  



V ĩn h  L o n g



X X X
D ự  k ic n  b ố  tr i  v ố n  t r o n g  n ă m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ù a  U B N D  



T p V L



4 3
M ở  r ộ n g  b e n  lâ u ,  b à i  t ậ p  k ế t  h à n g  h ó a  v à  d ie m  



m u a  b á n  n ô n g  s ả n
7 . 8 3 9 .0 P h ư ờ n g  1 T P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 7 .3 3 9 0 X T P V L



Q u y ế t  đ ịn h  s ố  9 3 2 7 /Q Đ - Ư B N D  



n g à y  0 7 /9 /2 0 2 1  c ủ a  U B N D  T P V L
X X X



D ự  k ic n  b ổ  t r í  v ổ n  U o n g  n à m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h i  c ủ a  U B N D  



T p V L



4 4
Đ ư ờ n g  v à o  tn r c m g  M ầ m  N o n  2 .  p h ư ờ n g  2 ,  th ả n h  



p h ổ  V ĩn h  L o n g  ( G Đ  1 +  G Đ  2 )
4 .0 0 0 .0 P h ư ờ n g  2 T P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 8 0 0 ,0 8 0 0 ,0 3 .2 0 0 0 X T P V L



Q u y ế t  d ịn h  s ố  9 3 2 6 / Q Đ - U B N D  



n g á y  0 7 / 9 / 2 0 2 1 ;  3 2 0 7 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 5 /7 /2 0 2 2  c ù a  U B N D  T P V L



X X X



D ự  k ic n  b ố  tr i  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h i  c ủ a  U B N D  



T p V L



4 5
Đ ư ờ n g  v à o  T r ư ờ n g  M ầ m  N o n  3 .  P h ư ớ n g  3 ,  t h à n h  



p h ổ  V ĩn h  L o n g
8 .5 0 0 ,0 P h ư ờ n g  3 T P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A Đ T X D T P V L 2 .4 0 0 ,0 2 .4 0 0 .0 6 .1 0 0 0



*
T P V L



Q u y ế t  d in h  s ô  4 6 4 3 /Q Đ - U B N D  



n g a y  0 9 /1 0 / 2 0 2 6  c ủ a  U B N D  T P V L
X X X



D ự  k ic n  b ổ  tr í  v ổ n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ỉ  c ủ a  U B N D  



T p V L



4 6
Đ ư ờ n g  d â n  s in h  tu y ế n  d â n  c ư  c ồ  C h i c n  P h ư ờ n g  5 , 



T P V L
1 .6 0 0 .0 P h ư ờ n g  5 T P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 3 0 0 . 0 3 0 0 ,0 1 .3 0 0 ,0 X T P V L



Q u y ế t  d ịn h  s ổ  3 2 0 8 /Q Đ - U B N D  



n g a y  1 5 /0 7 /2 0 2 2  c ú a  U B N D  T P V L
X X X



D ự  k ic n  b ổ  tr í v ố n  t r o n g  n ă m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ũ a  U B N D  



T p V L



4 7



Đ ư ờ n g  d â n  s in h  c i u  C á i  C c n ,  P h ư ờ n g  T r ư ờ n g  A n  



-  T P .  V ĩn h  L o n g  ( H ọ n g  m ụ c :  Đ ư ờ n g  d a n  b e  tô n g ;  



B ờ  k è  b ê  tô n g  c ố t  t h c p ,  S â n  d a n  b e  t ô n g )



2  6 4 9 ,6 p h ư ờ n g  T r u ờ n g  A n T P  V T nh L o n g B a n Q L D A  Đ T X D T P V L 2 .5 4 9 ,6 X T P V L
Q u y ế t  d in h , s ố  9 3 2 5 / Q Đ - U B N D  



n g á y  0 7 /9 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  T P V L
X X X



D ự  k ic n  b ố  tr í  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ù a  U B N D  



T p V L











Đ ịa  d i e m  t l n r ;  l i e n S ử  d u n g  t ừ  c á c  lọ s d ắ t  h r 1) H ì n h  t h ú c  s ử  d ụ n g
P h ủ  h ự pĐ ầ t  n ô n g  n g h iê p



L o ụ ỉ  n g u ồ n D ự
T r o n g  d ỏ C h u y ể n  



m ụ c  



đ í c h  s ủ  



d ụ n g  



d ầ t



C Ó
v ứ i  q u y



S T T T e n  C ô n g  t r ì n h ,  d ự  ả n



D iệ n  t í c h  



s ử  d ụ n g  



< ™ )
X â .  p h ư ờ n g ,  th ị  



Ư ấn



H u y ệ n ,  th i  x ả ,  



'h à n h  p h ố



Đ ư n  v ị  d ă n g  k ý



T ổ n g  s ố
Đ ắ t  Ư ổ n g  lú a



Đ ầ t  u ổ n g  



c â y  l a u  n ả m



C ã e  b a i  



d a l  k h á c  



u o n £  n h ỏ m  



da*, n ò n g  



n g h ệ p



Đ á  p h i  n ô n g  



n g h iệ p



s ử



d ụ n g



(d ắ t



b ã i



b ồ i )



G ia o



d ầ t



T h u ê



d ầ t



T V V ,c ủ a  



T i n h ,  h u y ệ n ,  



s ã ,  n g u ồ n  



k h á c



v a n  b ả n  l i ê n  q u a n  c h ủ  t r ư ơ n g  



d ầ u  t ư ,  b ó  t r í  v ố n



c h ủ  



t r ư ơ n g  



đ ầ u  t ư



t r í  v ố n  



t r o n g  



n ă m  



2 0 2 3



h o ạ c h  



s ử  d ụ n g  



đ ấ t  d ề n  



n ă m  



2 0 3 0



G h i  c h ủ



4 8
T r u n g  T â m  V ả n  h ỏ a  - T h e  th a o  c ụ m  P h ư ờ n g  3 .  



P h ư ờ n g  4
5 . 5 0 0 ,0 P h ư ờ n g  3 7 F  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 5 .5 0 0 .0 5 .5 0 0 ,0 X T P V L



Q u y ế t  đ ị n h  s ố  5 6 9 2 / Q Đ - U B N D  



n g á y  2 7 /1 0 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  th à n h  



p h ố  V ĩn h  L o n g



X X X
D ự  k ic n  b ố  t r i  v ố n  t r o n g  n ỉ m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h ị  c ủ a  U B N D  



T p V L



4 9
T r u n g  T â m  V â n  h ó a  -  T h e  th a o  c ụ m  P h ư ờ n g  1. 



P h ư ờ n g  5
3 .7 3 4 , 0 P h ư ờ n g  5 7 F  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X Đ  T P V 1 . 3 .7 3 4 ,0 3 .7 3 4 .0 X T P V L



Q u y ế t  d i n h  s ố  5 6 9 3 / Q Đ - U B N D  



n g a y  2 7 /1 0 / 2 0 2 2  c ú a  U B N D  t l i á n h  



p h ố  V ĩn h  L o n g



X X X
D ự  k iế n  b ổ  t r i  v ố n  ư o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ù a  U Đ N D  



T p V L



5 0
N h à  v ả n  h ó a  ( K c t  h ợ p  t r ụ  s ở  lả m  v iệ c  B a n  n h â n  



d â n  K h ó m  4 ) ,  p h ư ờ n g  8 ,  T p .  V ĩn h  L o n g
3 2 8 , 0 P h ư ờ n g  8 7 F  V T nh L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 3 2 3 ,0 X T P V L



Q u y c t  đ ị n h  s ố  4 1 9 8 /Q Đ - U B N D  



n g à y  0 4 /8 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  T P V L
X X X



D ự  k iế n  b ố  t r i  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ù a  Ư B N D  



T p V L



51 T r u n g  tâ m  h ã n h  c h in h  P h ư ờ n g  2 7 .3 4 9 ,2 P h ư ờ n g  2 7 F  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 3 .* 2 2 ,8 3 .4 2 2 .8 3 .9 2 5 ,4 X T in h  +  T P V L
Q u y ế t  d ị n h  s ố :  1 0 3 3 /Q Đ - U B N D  



n g à y  0 7 / 0 5 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h
X X X



D ự  k ic n  b ố  ư i  v ố n  t r o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  Ư B N D  



T p V L



5 2 T r u n g  t â m  h à n h  c h in h  P h ư ờ n g  4 1 .8 5 9 ,1 P h ư ờ n g  4 7 P  V ĩn h  L o n g B a n  Q L D A  Đ T X D  T P V L 3 1 4 ,7 3 1 4 ,7 1 .5 4 4 ,4 X T i n h  +  T P V L
Q u y ế t  đ in h  s ổ  1 2 2 4 /Q Đ - U B N D  



n g à y  2 4 /5 /2 0 2 1  c ủ a  Ữ B N D  t in h
X



* *



D ự  k i c n  b ố  b ỉ  v ố n  b o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U Đ N D  



T p V L



5 3
Đ ư ờ n g  v ả o  t r ư ờ n g  N g u y ê n  T r ả i  G Đ 2  ( Đ o ạ n  g iá p  



T r ư ờ n g  N g u y ễ n  T r ả i  đ e n  c ổ n g  s a u  K h u  N g ọ c  V â n )
1 .6 0 0 ,0 P h ư ờ n g  3 7 P  V ĩn h  L o n g P h ò n g  Q L Đ T 2)0 ,0 200,0 1 .4 0 0 ,0 X T P V L



Q u y c l  d in h  s ố  5 6 6 3 /Q Đ - U B N D  



n g a y  2 7 /1 0 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  t h á n h  



p h ô  V ĩn h  L o n g
* X X



D ự  k ic n  b ố  tr i  v ố n  u o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ủ a  Ư B N D  



T p V L



5 4



Đ ư ờ n g  c ủ p  k e  S ô n g  c ố  C h i c n  p h ư ờ n g  5 ,  T P V L  



( Đ o a n  lử  C ầ u  B ạ c h  Đ ẳ n g  d ề n  g i á p  d ư ờ n g  n h ự a  k e  



s ô n g  c ổ  C h ic n )



7 .8 0 0 ,0 P h ư ờ n g  5 7 P  V ĩn h  L o n g P h ò n g  Q L Đ T 3 2 ) 0 , 0 3 .0 0 0 .0 200,0 4 .6 0 0 ,0 X T P V L



Q u y c t  d i n h  s ố  5 6 9 1 /Q Đ - U B N D  



n g à y  2 7 /1 0 / 2 0 2 2  c ủ a  Ư B N D  th à n h  



p h ổ  V ĩn h  L o n g



X X X
D ự  k ic n  b ổ  tr i  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  Ư B N D  



T p V L



5 5 K h u  T á i  d jn l i  c ư  P h ư ờ n g  5 4 9 . 0 0 0 ,0 p h ư ờ n g  5 T P  V ĩn h  L o n g P h ò n g  Q L Đ T 4 9 . 0 ) 0 , 0 4 9 .0 0 0 .0 X T i n h  +  T P V L



N g h j  q u y ế t  s ố  2 2 / N Q - H Đ N D  n g à y  



0 7 /1 1 / 2 0 2 2  c ủ a  H Đ N D  th à n l i  p h o  



V in h  L o n g



X X X
D ự  k ic n  b ố  b í  v ố n  ư o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



T p V L



5 6
T n r ờ n g  M ầ m  n o n  N h ơ n  B in h  ( M ờ  r ộ n g  d ie m  p h ụ  



ấ p  B a  C h ù a )
1 .2 7 9 ,0 x a  N h ơ n  B in h T r à  Ô n B u n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 5 ) C ,0 5 0 0 ,0 7 7 9 ,0 X T in h  + h u y ệ n



Q u y ế t  d i n h  s ô  1 3 8 7 /Q Đ - U B N D  



n g a y  1 0 /6 /2 0 2 0  c ủ a  U B N D  t í n h
X



*
X



D ự  k ic n  b ố  u í  v ố n  u o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



5 7 T r u ô n g  T H C S  T r á  C ô n 7 .5 0 0 ,0 X â  T r à  C ô n T r ả  Ô n B a n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 7 . 5 X . 0 7 .5 0 0 ,0 X T in h  ■» h u y ệ n
Q u y ế t  đ ịn h  s ố  1 3 8 8 /Q Đ - Ư B N D  



n g à y  1 0 /6 /2 0 2 0  c ủ a  U B N D  t in h
X X X



D ự  k ic n  b ố  t r i  v ố n  ư o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d ề  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



5 8 T r u n g  tá m  V à n  h ỏ a  -  lire  t h a o  x á  T r à  C ô n 3 . 5 0 0 , 0 X ă  T r à  C ô n T r à  Ô n B a n  Q L .D A  Đ T X D  h u y ệ n 3 .5 3 C .O 3 .5 0 0 .0 X T in h  +  h u y ệ n
Q u y ế t  đ ịn h  1 1 8 5 /Q Đ - U B N D  n g â y  



1 9 /5 /2 0 2 0  c ủ a  U B N D  l in h
X X X



D ự  k iế n  b o  t r i  v ố n  ư o n g  n â m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ù a  U Đ N D  



h u y ệ n



5 9 Đ ư ờ n g  R ạ c h  D u n g  -  Q u a n g  Đ ứ c 2.000,0 X ả  T r u n g  C h á n h V ũ n g  L ic m B a n  Q L D A  Đ T X D  h u y ệ n 2.C00.0 2.000.0 X H u y ệ n
Q u y ế t  d jn h  s ố  1 4 4 1 /Ư B N D  n g â y  



1 2 /6 /2 0 2 0  c ủ a  U B N D  lin h
X X X



D ự  k iề n  b ố  tr i  v ố n  t r o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



60 T r ư ờ n g  m ầ u  g i á o  H ic u  T h u ô n 3 .5 0 0 .0 X â  H iế u  T h u á n V ù n g  L ic m
B a n  Q L D A  Đ T X D , P h ò n g  



T C K H , P h ò n g  G D Đ T
3 .5 0 0 ,0 3 .5 0 0 .0 *



H u y ệ n



Q u y c t  đ ịn h  s ố  2 9 2 9 /Q Đ - U B N D  



n g á y  2 9 / 1 0 / 2 0 2 !  c ù a  Ừ B N D  t ín h ;  



K J1  s ố  5 9 / K H - U B N D  n g à y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ê n



X
»



X
D ự  k ic n  b ố  t r í  v ố n  t r o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



61 T r ư ờ n g  t ic u  h ọ c  H u ỳ n h  V ả n  L ờ i 8 0 0 ,0 X à  H iế u  T h u ậ n V ù n g  L ic m
B a n  Q L D A  Đ T X D ,  P h ò n g  



T C Ì C H , P h ó n g  G D Đ T
800,0 8 0 0 .0 X H u y ệ n



Q u y ế t  d ịn h  s 4  3 2 4 5 / Q Đ - U B N D  



n g á y  2 5 / 1 1 /2 0 2 1  c ủ a  U B N D  t in h ,  



K H  s ô  5 9 /K H - U B N D  n g à y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ẹ n



X X X
D ự  k ic n  b ố  t r i  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  đ e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



6 2 C ầ u  D ậ p  C á t  L ớ n 9 0 0 ,0 X â  H iế u  T h u ậ n V ù n g  L ic m
B a n  Q L D A  Đ T X D ;  



P h ò n g  T C K H
9 0 0 ,0 200,0 7 0 0 . 0 X H u y ệ n



Q u y í l  đ ị n h  s ố  1 4 4 7 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 2 /6 /2 0 2 0  c ù a  U B N D  t ín h ;  



l ó i  s ố  5 9 /K H - U B N D  n g á y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n



X X X
D ự  k iế n  b ố  t r í  v ố n  t r o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



6 3 Đ ư ờ n g  l ie n  ấ p  P h ú  C ư ỡ n g 6 .6 0 0 ,0 X á  H iế u  T h u ậ n V ũ n g  L ic m
B a n  Q L D A  Đ T X D ;  



P h ò n g  T C K H
6 . 6 0 ) ,  0 6 .6 0 0 .0 X H u y ệ n



Q u y ế t  d in h  s ố  1 4 5 3 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 2 /6 /2 0 2 0  c ù a  U B N D  t in h ;  



l ó i  s ố  5 9 / K H - U B N D  n g á y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y c n



X
* X



D ự  k iề n  b ố  t r i  v ố n  b o n g  n à m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



64 Đ ư ờ n g  l ie n  a p  Q u a n g  T r ư ờ n g 9 .8 0 0 , 0 X ă  H iế u  T h u ậ n V ù n g  L ic m
B a n  Q L D A  Đ T X D , 



P h o n g  T C K H
9 .8 0  ) .0 5 .0 0 0 ,0 4 . 8 0 0 . 0 X H u y ệ n



Q u y c t  đ ịn h  s ố  1 9 9 4 /Q Đ - U B N D  



n g à y  2 7 /7 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h ;  



K H  s ố  5 9 /K H - U B N D  n g à y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h ũ y ẹ n



X X X
D ự  k iế n  b ồ  t r i  v ố n  b o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  đ ề  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n











S T T T ê n  C ô n g  t r i n h ,  d ự  á n



D iệ n  t í c h  



s ử  d ụ n g  



(m * )



Đ ịa  d i ê m  - .h u v  h iý n



Đ ơ n  v ị  d ă n g  k ỷ



S ử  d u n g  t ừ  c á c  l ụ a i  đ ầ t  í m 1) H ĩ n h  t h ú c  s ử  n ^ r g



L o ạ i  n g u  ỉn  



v ố n  đ ầ u  t ư :  



T W ,  c ủ a  



T ì n h ,  h u y f n ,  



x ả ,  n g u ồ n  



k h á c



V ă n  b ả n  H ê n  q u a n  c h ủ  t r ư ơ n g  



đ ầ u  t ư ,  b ố  t r ỉ  v ố n



C ó  



c h ủ  



t r ư ơ n g  



đ ầ u  t ư



D ự



k iế n  b ồ  



t r í  v ố n  



t r o n g  



n ă m  



2 0 2 3



P h ủ  h ợ p  



v ử i  q u y  



h o ạ c h  



s ử  d ụ n g  



đ ấ t  d c n  



n ă m  



2 0 3 0



G h i  c h úX ã ,  p h ư ờ n g ,  th ị  



t r ấ n



H u y ệ n , th ị  xâ, 
t h à n h  p h ổ



Đ ả .  n ô n g  n g h iệ p



D ấ l  p h i  n ô n g  



n g h iệ p



Đ ấ t



c h ư a



sử
d ụ n g



( d ấ t



b ả i



b ồ i )



G ia o



đ ấ t



T h u c



đ ẩ t



C h u y ề n



đ íc h  s ử  



c ụ n g  



d l l



T ổ n g  s ố



T r o n g  d ó



Đ ấ t  t r ô n g  lú a
Đ ấ t  t r ồ n g  



c ấ y  l â u  n ả m



C á c  lo a i  



d ầ t  k h á c  



ư o n g  n h ó m  



đ ấ t  n ô n g  



n g h iệ p



6 5
N h à  v ả n  h ó a  c ụ m  ắ p  N g à i  T h a n h  -  Q u a n g  M ỹ  - 



C â y  G á o
9 0 0 ,0 X ẵ  H ic u  T h u ậ n V ù n g  L ic m



B a n  Q L D A  Đ T X D ;  



P h ò n g  T C K H
9 0 0 ,0 9 0 0 ,0 X H u y ệ n



Q u y ế t  đ ị n h  s ố  2 7 9 5 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 8 /1 0 /2 0 2 1  c ủ a  U B N D  tin h ;  



K H  s ố  5 9 / K H - U B N D  n g ỉ y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ù a  Ư B N D h u y c n



*
X X



D ự  k ic n  b ố  tr í  v ổ n  ư o n g  n ả n t 



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



6 6 Đ ư ờ n g  n ộ i  ô  s ổ  1 4 .5 0 0 ,0 T T  V ũ n g  L ic m V ũ n g  L ic m P h ò n g  t à i  c h in h  k c  h o ạ c h 4 .5 0 0 ,0 4 . 5 0 0 , 0 X H u y ệ n



Q u y ế t  đ ịn h  s ố  2 7 9 4 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 8 /1 0 /2 0 2 1  c ù a  Ừ B N D  tin h ;  



K H  s ổ  5 9 /K H - U B N D  n g à y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u v e n



X X X



D ự  k ic n  b ổ  t r i  v ố n  Ư o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  U B N D  



h u y ệ n



6 7
Đ ư ờ n g  l i ê n  ấ p  A n  P h ư ớ c  -  T r u n g  H ò a  1 -  T r u n g  



H ò a  2  ( Đ ư ờ n g  K in h  3  T â n )
1 6 .6 0 0 ,0 X ã  T r u n g  A n V ũ n g  L ic m P h ò n g  t à i  c h in h  k c  h o ạ c h 1 6 .6 0 0 ,0 8 0 0 ,0 1 5 .8 0 0 ,0 X H u y ệ n



Q u y ế t  d in h  s ố  1 3 0 0 /Q Đ - U B N D  



n g a y  0 1 /6 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h ;  



K H  s ô  5 9 / K H - U B N D  n g à y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ệ n



X X X



D ự  k iế n  b ố  ư i  v ố n  t r o n g  n á m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  Ư B N D  



h u y ệ n



68 Đ ư ờ n g  ắ p  1 -  ấ p  2  - ấ p  K in h  ( g ia i  đ o a n  2 ) 3 .0 0 0 ,0 X ỉ  T r u n g  N g ã i V ũ n g  L iê m P h ò n g  t á i  c h in h  k ế  h o ạ c h 3 .0 0 0 ,0 3 .0 0 0 ,0 X H u y ệ n



Q u y ế t  d i n h  s ố  8 3 7 /Q Đ - U B N D  



n g á y  0 9 /4 /2 0 2 1  c ù a  Ư B N D  t in h ;  



K H  s ố  5 9 /K H - U Đ N D  n g à y  



2 1 / 7 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  h u y ẹ n



X X X
D ự  k iế n  b ổ  t r i  v ố n  ư o n g  n ả m  



2 0 2 3  th e o  d e  n g h ị  c ủ a  Ư B N D  



h u y ệ n



B
C Ỏ N G  T R Ì N H ,  D ự  á n  S ử  d ụ n g  v ố n  



N G O À I  N G Â N  S Ả C H  N H À  N Ư Ớ C
6 .0 6 7 .4 9 7 ,6 5 .1 5 7 .7 8 2 ,1 2 . 9 2 4 .4 9 3 ,0 2 .1 4 9 .2 8 9 ,1 8 4 .0 0 0 ,0 9 0 9 .7 1 5 ,5



I C Ô N G  T R Ì N H ,  D ự  Á N  C À P  T Ì N I I 3 . 0 3 0 . 9 3 1 , 0 2 .7 6 6 .8 8 2 ,1 2 .3 1 8 .2 9 3 ,0 3 6 9 .0 8 9 ,1 7 9 .5 0 0 ,0 2 6 4 .0 4 8 ,9



6 9 C ụ m  c ô n g  n g h iệ p  T â n  B in h 4 0 7 . 2 0 0 , 0 X ã  T â n  B in h B ì n h  T â n S ở  C ô n g  T h ư ơ n g 3 7 5 .3 0 0 ,0 1 7 9 . . 0 0 , 0 1 4 9 .5 0 0 ,0 4 6 .7 0 0 ,0 3 1 . 9 0 0 ,0 X X ã  h ộ i  h ó a
C ô n g  v i n  s ố  3 8 8 0 /U B N D - K T T H  



n g à y  0 9 / 1 0 / 2 0 1 9  c ù a  U B N D  tin h
X



X \



7 0 C ụ m  c ô n g  n g h iệ p  T h u ậ n  A n 7 2 9 .0 0 0 ,0 X á  T h u ậ n  A n T X .  B ìn h  M in h S ở  C ô n g  t h ư ơ n g 6 8 5 .9 0 0 ,0 4 7 3 .9 0 0 ,0 1 7 9 .3 0 0 .0 3 2 .7 0 0 ,0 4 3 .1 0 0 ,0 X X ã  h ộ i  h ó a
Q u y ế t  d in h  s ố  2 3 1 5 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 0 / 1 1 / 2 0 2 2  c ù a  U B N D  tin h
X



7 1 C u m  c ô n g  n g h iệ p  M ỹ  L ợ i 5 0 0 .0 0 0 ,0 X ă  T h iệ n  M ỹ T r à  Ô n S ở  C ô n g  t h ư ơ n g 4 7 5 ,5 0 0 ,0 4 5 2 .2 0 0 ,0 2 3 .2 0 0 ,0 1 0 0 ,0 2 4 . 5 0 0 ,0 X X â  h ô i  h ó a
Q u y ế t  đ ịn h  s ố  1 7 3 /Q Đ - U B N D  



n g à y  2 6 / 0 1 / 2 0 1 8  c ủ a  U B N D  tin h
X



7 2 C ụ m  c ô n g  n g h iệ p  P h ú  A n 6 4 0 . 0 0 0 , 0 X í  P h ú  T h ịn h T a m  B i n h S ỡ  C ô n g  th ư ơ n g 5 1 0 .7 9 3 ,0 5 1 0 .7 9 3 ,0 1 2 9 .2 0 7 ,0 X X à  h ộ i  h ó a
Q u y ế t  đ ị n h  s ố  17 3 /Q Đ - Ư B N D  



n g à y  2 6 / 0 1 / 2 0 1 8  c ủ a  Ư B N D  tin h
X ylr



7 3 C ụ m  c ô n g  n g h iệ p  S o n g  P h ú 7 5 0 .0 0 0 ,0 X á  S o n g  P h ủ T a m  B ỉ n h S ở  C ô n g  th ư ơ n g 7 1 6 .3 0 0 ,0 7 0 2 .3 0 0 ,0 1 4 .0 0 0 ,0 3 3 . 7 0 0 ,0 X X â  h ô i  h ó a
Q u y c t  d ị n h  s ố  1 0 9 6 /Q Đ - U B N D  



n g à y  0 5 / 0 6 / 2 0 1 8  c ù a  U B N  D  tin h
X T Ỉ



7 4 M ỡ  r ộ n g  n h ả  m á y  n ư ớ c  T r ư ờ n g  A n 4 .7 3 1 ,0 p h ư ờ n g  T â n  N g ã i T P  V ĩn h  L o n g
C ô n g  ty  C P  c á p  n ư ớ c  



V ĩn h  L o n g
3 .0 8 9 ,1 3 .0 8 9 ,1 1 .6 4 1 ,9 X T i n h



Q u y ế t  d in h  s ố  3 0 3 2 /Q Đ - U B N D  



n g á y  0 8 /1 1 /2 0 2 1  c ù a  U B N D  t in h
X X X



u C Ô N G  T R Ì N H .  D Ư  Á N  C Á P  H U Y Ê N 3 .0 3 6 .5 6 6 ,6 2 .3 9 0 .9 0 0 .0 6 0 6 .2 0 0 ,0 1 . 7 8 0 . 2 0 0 . 0 4 .5 0 0 .0 6 4 5 .6 6 6 .6 .



7 5 D ự  á n  K h u  d ô  t h i  T r u n g  t â m  h à n h  c h in h  V ĩn h  L o n g 1 .8 2 0 .0 0 0 .0
P h ư ờ n g  9 .  P h ư ờ n g  



T r ư ờ n g  A n
T P  V ĩn h  L o n g U B N D  T P V L 1 .5 8 4 .2 0 0 ,0 3 8 1 .0 0 0 ,0 :  2 0 0 .0 0 0 ,0 3 .2 0 0 .0 2 3 5 .8 0 0 ,0 X k h á c



Q u y ế t  đ ị n h  s ố  6 0 5 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 7 /3 /2 0 2 1  c ú a U B N D  tin h
X



7 6 K h u  đ ô  th ị  s i n h  t h á i ,  d ị c h  v u  th ư ơ n g  m a i .  v u i  c h ơ i  



g iả i  t r í  v à  d u  l ị c h  C ồ n  C h i m



7 3 0 .0 0 0 ,0 P h ư ờ n g  T r ư ờ n g  A l T P  V ĩn h  L o n g Ư B N D  T P V L 4 1 2 .6 0 0 ,0 4 1 2 . 5 0 0 . 0 1 0 0 ,0 3 1 7 .4 0 0 ,0 X X à  h ộ i  h ó a
Q u y ế t  đ ịn h  s ố  9 2 6 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 3 / 5 /2 0 2 2  c ủ a  Ư B N D  tin h X



7 7
D ự  á n  c h in h  t r a n g  d ỏ  t h |  T r u n g  t â m  th ư ơ n g  m a i 



d ị c h  v ụ  k h ó m  1, th ị  t r ấ n  L o n g  H ồ . h u y ệ n  L o n g  H ồ
3 1 .5 6 6 ,6 T T . L o n g  H ồ L o n g  H ồ



P h ò n g  K in h  tc  h ạ  t a n g  



h u y ệ n
1 0 .1 0 0 ,0 1 0 .1 0 0 ,0 2 1 .4 6 6 ,6 X X ả  h ộ i  h ó a



Q u y ế t  đ ị n h  s ố  8 7 1 2 /Q Đ - U B N D  



n g a y  2 0 / 8 /1 0 2 1  c ù a  U B N D  tin h X



7 8 K h u  đ ô  th i  m ớ i  P h o n g  T h ớ i  th i  ư ấ n  V ù n g  L ic m 2 1 5 .8 0 0 ,0 T T  V ũ n g  L ic m V ũ n g  L ic m
P h ò n g  K in h  tc  h ạ  t ầ n g  



h u y ệ n
1 9 8 .7 0 0 ,0 1 2 1  0 0 0 ,0 7 7 . 7 0 0 , 0 1 7 .1 0 0 ,0 X X á  h ộ i  h ỏ a



Q u y ế t  đ ịn h  s ố  2 1 5 6 /Q Đ - U B N D  



n g à y  1 5 /6 /2 0 2 2  c ủ a  U B N D  h u y ệ n
X



7 9
Q u y  h o ạ c h  c h i  t i c t  c a i  t ạ o  x â y  d ự n g  t r u n g  t â m  x ả  



T â n  A n  L u ô n g
7 9  1 0 0 ,0 X à  T â n  A n  L u ô n g V ù n g  L ic m



P h ò n g  K in h  tế  h ạ  tầ n g  



h u y ệ n
5 2 .4 0 0 ,0 3 1 . 1 0 0 ,0 2 1 . 3 0 0 ,0 2 6 .7 0 0 ,0 X X à  h ộ i  h ỏ a



Q u y ế t  d i n h  s ố  2 4 3 2 /Q Đ - U B N D  



n g à y  3 0 / 6 / 2 0 2 2  c ủ a  Ư B N D  h u y c n
X



8 0
D ự  á n  c h ợ  T â n  Q u ớ i  v à  C h i n h  ư a n g  k h u  d â n  c ư  



k h ó m  T h à n h  Q u ớ i
8 6 .7 0 0 ,0 T h ị  t r a n  T â n  Q u ớ i B i n h  T ố n



P h ò n g  K in h  tc  h ạ  tầ n g  



h u y ệ n
5 9 .8 0 0 ,0 5 8 . 6 0 0 ,0 1 .2 0 0 ,0 2 6 .9 0 0 ,0 X X ă  h ộ i  h ó a



Q u y ế t  đ ịn h  s ổ  2 5 7 5 /Q Đ - Ư B N D  



n g à y  1 1 / 1 0 /2 0 1 9  c ủ a  U B N D  h u y ệ n
X



81 H o a  v i c n  N g h ĩa  I r a n g  n h ã n  d â n  h u y ệ n  T a m  B in h 7 3 . 4 0 0 ,0
X à  M ỳ  T h ạ n h  



T r u n g
T a m  B i n h



P h ỏ n g  K in h  tc  h ạ  tầ n g  



h u v ộ n
7 3 .1 0 0 .0 7 3 .1 0 0 ,0 3 0 0 ,0 X X ã  h ộ i  h ó a



C ô n g  v i n  s ố  3 1 6 0 /U B N D - K T T H ,  



n g a y  3 0 /1 0 / 2 0 1 3 ;  2 6 0 9 /U B N D -  



K T T H  n g á y  8 / 9 / 2 0 1 4  c ù a  U B N D  



t ỉn h



X











